
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Cấp Ba 

 1/3     

Mai phụ mẹ 
 

 Hôm nay Mai phải phụ Mẹ làm việc nhà.  Mẹ bảo,  “Mai à, con giúp Mẹ lau nhà nhé!”  
Mai trả lời,  “Dạ, con sẽ phụ Mẹ, rồi Mẹ cho con đi chơi với chị Sáu nhé.”  Mẹ nói,  “Ừ, con làm 
việc xong, Mẹ cho con đi chơi.” 
  
 Mai và Mẹ lau tới lau lui cho thật sạch.  Mai hỏi,  “Tại sao mình lau nhà kỹ thế Mẹ?”  Mẹ 
bảo,  “Tại vì ngày mai Ông Bà nội tới thăm.”  Mai vui quá.  Mai rất thương Ôâng Bà nội.  Mỗi 
năm Ông Bà chỉ tới thăm hai lần thôi.  Sau khi nghe Mẹ cho tin vui, Mai cắm cúi lau nhà và 
không thấy mệt. 
  
 
 
 

 
 

CÂU HỎI & TRẢ LỜI 
 
Em đọc bài “Mai Phụ Mẹ” và trả lời những câu hỏi sau đây: 
 

1. Mai phụ Mẹ làm gì? 
 
 
2. Tại sao Mai và Mẹ lau nhà thật kỹ và sạch? 
 
 
 
3. Mỗi năm Ông Bà nội của Mai tới thăm mấy lần? 
 
 
 
4. Em có ở gần Ông Bà nội hay ngoại không? 
 
 
 
5. Em có phụ Mẹ làm việc nhà không?  Em làm gì? 

 
 

TÌM CHỮ 
 
Em đọc bài “Mai Phụ Mẹ” và gạch dưới những chữ có vần AI, AO, AU, OI, ÔI, ƠI, và UI 
(kể cả các vần này với dấu thanh sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) 
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Ai Nói Câu Này 
 

 
Trong bài “Mai Phụ Mẹ” ai đã nói những câu sau đây?  Mẹ hay Mai? 
 
                 Mẹ              Mai 
 

1. “Mai à, con giúp Mẹ lau nhà nhé!”       
 
2. “Tại sao mình lau nhà kỹ thế?”       

 
3. “Tại vì ngày mai Ông Bà nội tới thăm.”     
 
4. “Ừ, con làm việc xong Mẹ cho con đi chơi.”     

 
 

Em Đặt Câu 
 
 
Em viết thành câu cho mỗi chữ sau đây:   
 
hỏi  
 
tới  
 
rồi  
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                             qqqq 
                     

 

Crossword 
 
 
 
 
 
 
 
NGANG (ACROSS) 

1. Chùi bàn ghế còn gọi là ______ bàn ghế 
2. Cùng nhau, thí dụ:  Em đi chơi ______ bạn. 
3. Phản nghĩa của “làm” 

 
 
DỌC (DOWN) 

1. Không đi tới mà đi ______ 
2. Bắt buộc 
3. Từng cái một 
 
 
 
 
 

CHỮ:   
lau  chơi 
mỗi  phải 
lui  với 
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